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                                 Năm học 2021-2022
1/ Bài 3: Tính mật độ dân số. 
	
CÔNG THỨC TÍNH MĐDS (Người/km2) = DÂN SỐ : DIỆN TÍCH


2/ Bài 8: Nhận xét các bảng số liệu 
+ BẢNG 8.1- Cơ cấu giá trị sản xuất nghành trồng trọt (%)
+ BẢNG 8.2- Một số chỉ tiêu về sản xuất lúa
3/ Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp
Đọc lược đồ H12.2 – Lược đồ công nghiệp khai thác nhiên liệu và công nghiệp điện H12.2 
4/ Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
Đọc lược đồ H14.1- Lược đồ mạng lưới giao thông.
5/ Bài 17+18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
6/ Bài 20+21: Vùng Đồng bằng sông Hồng
+ Nhận xét mật độ dân số ở Đồng bằng sông Hồng.
-  Dân số đông nhất cả nước.
- Mật độ dân số : 1179 người/km2 (2002), cao nhất nước.
+ Ảnh hưởng của mật độ dân số cao đối với phát triển kinh tế-xã hội.
Thuận lợi :
- Nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn.
- Người lao động có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, có chuyên môn kỹ thuật.
Khó khăn :
- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm.
- Dân số quá đông gây sức ép đối với phát triển KT-XH.
7/ Bài 23+24: Vùng Bắc Trung Bộ 
I.Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ
*Lãnh thổ hẹp ngang, kéo dài từ dãy Tam Điệp đến dãy Bạch Mã.
  + Phía Bắc giáp Trung du và Miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng.
  + Phía Nam giáp Duyên hải Nam Trung Bộ.
  + Phía Tây giáp Lào.
  + Phía Đông giáp biển Đông.
*Ý nghĩa:
   - Cầu nối giữa miền Bắc và miền Nam.
   - Cửa ngõ của Lào ra biển Đông và ngược lại.
   - Cửa ngõ hành lang Đông-Tây của tiểu vùng sông Mê Công.
II.Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:
* Địa hình:- Dải Trường Sơn Bắc, đi từ Tây sang Đông các tỉnh đều có núi, gò đồi, đồng bằng, biển và hải đảo.
    -Có sự khác biệt giữa Bắc và Nam dãy Hoành Sơn.
 * Khí hậu:
  +mùa Đông: gió Đông Bắc, mưa nhiều.          
  +mùa Hạ: gió Tây Nam khô nóng.
* Sông ngòi: ngắn, dốc, lũ đột ngột.
*Thuận lợi : Một số tài nguyên quan trọng:
  -Rừng và khoáng sản tập trung ở Bắc Hoành Sơn.
  -Biển và du lịch khá phong phú
*Khó khăn: Thiên tai thường xảy ra: bão, lũ, hạn hán, gió Tây khô nóng, cát bay
III.Đặc điểm dân cư-xã hội:
  -Là địa bàn cư trú của 25 dân tộc.
  -Phân bố dân cư và hoạt động kinh tế khác biệt theo hướng từ Đông sang Tây.
*Thuận lợi:
  +Lực lượng lao động dồi dào, có truyền thống lao động cần cù, giàu nghị lực kinh nghiệm trong đấu tranh với thiên nhiên.
  +Nhiều di sản: Cố đô Huế, Nhã nhạc Cung đình Huế..
*Khó khăn:
 + Mức sống chưa cao, cơ sở vật chất kỹ thuật còn hạn chế.
· Những thành tựu và khó khăn trong phát triển nông nghiệp ở Bắc Trung Bộ
*Trồng trọt:
   -Năng suất lúa và bình quân lương thực theo đầu người tăng nhanh, nhưng còn thấp so với cả nước.
   -Khí hậu khắc nghiệt, thiên tai thất thường; diện tích đất canh tác ít và xấu.
   -Nhờ đẩy mạnh thâm canh, tăng năng suất nên các tỉnh Thanh Hóa-Nghệ An- HàTỉnh trở thành nơi sản xuất lúa chủ yếu của vùng.
   -Thế mạnh: Cây CN hàng năm: lạc, vừng…; cây ăn quả; cây CN lâu năm.
  *Chăn nuôi: trâu bò đàn.
  *Ven biển phía đông phát triển rộng rãi nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.
  *Trồng rừng: xây dựng hệ thống hồ chứa nước tại các vùng nông-lâm kết hợp nhằm phát triển nông nghiệp, giảm nhẹ thiên tai và bảo vệ môi trường.
8/ Bài 25+26: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
I.Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ:
- Lãnh thỗ hẹp ngang, kéo dài từ Đà Nẵng đến Bình Thuận.
 + Phía Bắc giáp Bắc Trung Bộ.
 + Phía Nam giáp Đông Nam Bộ.
 + Phía Tây giáp Lào, Tây Nguyên.
 + Phía Đông giáp Biển Đông, nhiều đảo và 2 quần đảo: Hoàng Sa,Trường Sa. 
*Ýnghĩa:
  +Cầu nối giữa Bắc-Nam, giữa Tây Nguyên ra biển Đông, lưu thông và trao đổi hàng hóa. 
  +Nhiều đảo-quần đảo có tầm quan trọng về kinh tế-quốc phòng đối với cả nước.
II.Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:
   -Địa hình: các tỉnh đều có núi, gò đồi ở phía Tây, dải đồng bằng hẹp ờ phía Đông, bờ biển khúc khuỷu có nhiều vũng,vịnh.
   -Khí hậu: nóng,khô nhất nước.     
   -Sông ngòi: ngắn, dốc, lũ đột ngột.
  *Thuận lợi: Tiềm năng nổi bật là kinh tế biển: Nhiều khoảng sản, bãi biển đẹp, nhiều vũng vịnh để xdựng cảng nước sâu.
  *Khó khăn: nhiều thiên tai: bão, lũ lụt, hạn hán, hiện tượng sa mạc hóa…
III.Đặc điểm dân cư-xã hội:
Phân bố dân cư và hoạt động kinh tế có sự khác biệt giữa phía Tây và phía Đông. 
*Thuận lợi: Nguồn lao động dồi dào, giàu kinh nghiệm.
  - Nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn: Phố cổ Hội An, Di tích Mỹ Sơn(Quảng Nam).
 *Khó khăn: Đời sống các dân tộc ở vùng núi phía Tây còn nhiều khó khăn.
* Đánh giá tiềm năng phát triển kinh tế biển ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
- Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ có tài nguyên phong phú và đa dạng để để phát triển các ngành kinh tế biển:có các vũng, vịnh sâu, kín gió thuận lợi để xây dựng các cảng biển, có nhiều bãi tôm, bãi cá lớn, có nhiều bãi biển đẹp, có nhiều di sản thiên nhiên và lịch sử - văn hóa.
- Khó khăn: thiên tai đe dọa thường xuyên (bão, lũ lụt, hạn hán, cát bay,....)
8/ Vẽ và nhận xét biểu đồ cột, đường.
+ Vẽ đúng, đầy đủ các yếu tố nội dung biểu đồ (tên biểu đồ, số liệu trên biểu đồ, đơn vị ở trục tung- trục hoành), thiếu 1 yếu tố trừ 0.25đ.
+ Nêu nhận xét biểu đồ.

